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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 68/2014/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
DOANH NGHIỆP 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. 

 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và 

hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm 
công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các doanh nghiệp. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, 

tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. 
Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành 
Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức 

quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp 
dụng quy định của Luật đó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.  
2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.  
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên 

trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 
3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 

bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực 
hiện nghĩa vụ về tài chính. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
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5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử 
được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký 
doanh nghiệp. 

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng 
ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.  

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được 
đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ. 

9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành 
lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.  

10. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ 
đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá 
nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. 

11. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị 
trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, 
hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định. 

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ 
quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký 
doanh nghiệp. 

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn 
bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh 
nghiệp đã được thành lập. 

14. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống. 

15. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội 
dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công 
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch 
vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 

17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp 
với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm 
người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty; 

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty; 
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c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động 
của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp; 

d) Người quản lý doanh nghiệp; 
đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của 
thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các 
điểm a, b, c, d và đ khoản này; 

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, 
d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ 
quan quản lý ở doanh nghiệp đó; 

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần 
hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty. 

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý 
doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty 
ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. 

19. Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn 
để thành lập doanh nghiệp. 

20. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước 
ngoài theo quy định của Luật đầu tư. 

21. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam 
kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là 
tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty hợp danh. 

22. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống 
kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà 
nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù 
đắp chi phí. 

23. Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn 
điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.  

24. Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên 
góp vốn.  

25. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển 
đổi loại hình doanh nghiệp. 
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26. Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật 
nước ngoài. 

27. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổng tỷ 
lệ sở hữu vốn có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài trong một 
doanh nghiệp Việt Nam. 

28. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở 
hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết 
góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị 
mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp 
đối với công ty cổ phần. 

Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh 
nghiệp 

1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh 
nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các 
doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận 
tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. 

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, 
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 

3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp 
không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc 
gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng 
dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh 
nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường 
theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc 
bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa 
các loại hình doanh nghiệp. 

Điều 6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động 

theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức. 
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn 

cho việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; 
không được cản trở, gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong 
các tổ chức này. 

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp 
1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1175 + 1176/Ngày 30-12-2014 7 
 

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa 
chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và 
ngành, nghề kinh doanh. 

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 
4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 
5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. 
7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả năng cạnh tranh. 
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 
9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật. 
10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 
12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan. 
Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 
1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện 
đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính 
xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. 

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật. 

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy 
định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh 
dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao 
động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao 
động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động 
theo quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu 
chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố. 

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký 
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt 
động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 


